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Cam kết giảm 95% phát thải KNK

tuyệt đối từ Phạm vi 1 va 2 vào

năm 2022 so với năm cơ sở 2016.

Giảm 46% phát thải KNK tuyệt đối

từ Phạm vi 3 vào năm 2029 so với

năm cơ sở 2018

Cam kết giảm 90% phát thải

KNK tuyệt đối từ Phạm vi 1 và

2, giảm 30% phát thải từ

Phạm vi 3 cho hàng hóa và

dịch vụ mua vào năm 2030 so

với năm cơ sở 2017

Cam kết giảm 40% phát thải KNK

tuyệt đối từ Phạm vi 1 và 2, giảm

59% phát thải từ Phạm vi 3 trên

mỗi sản phẩm cho nguyên liệu

mua, vải và quần áo vào năm

2030 so với năm cơ sở 2017.

Cam kết gia tăng lượng điện tái

tạo mua ngoài từ 95% vào 2017

lên 100% vào 2030.

Cam kết giảm 51% phát thải KNK

tuyệt đối ở Phạm vi 1 và 2 vào năm

2030 so với năm cơ sở 2018.

Cắt giảm 30% mức phát thải KNK

tuyệt đối trong Phạm vi 3 từ hàng

hóa, dịch vụ mua vào và vận

chuyển khâu thượng và hạ nguồn

chuỗi cung ứng vào năm 2030 so

với năm cơ sở 2018

Cam kết giảm 55% mức phát

thải KNK tuyệt đối ở Phạm vi 1

và 2 vào năm 2030 so với năm

cơ sở 2017.

Giảm 30% phát thải KNK Phạm

vi 3 từ hàng hóa và dịch vụ mua

vào và vận chuyển khâu thượng

nguồn vào năm 2030 so với

năm cơ sở 2017.

Cam kết giảm phát thải KNK tuyệt đối

35% vào năm 2030.

Cắt giảm 60% phát thải KNK tính trên 1

triệu euro doanh thu của các nhà cung

ứng hàng hóa và dịch vụ mua vào vào

năm 2030 so với năm cơ sở 2017

Cam kết giảm 30% lượng phát

thải KNK Phạm vi 1, 2 và 3 vào

năm 2030 (so với đường cơ sở

năm 2017). Giảm 90% lượng phát

thải KNK tuyệt đối Phạm vi 1 và 2

vào năm 2025 so với năm 2017

Cam kết giảm 90% mức phát thải

KNK tuyệt đối ở Phạm vi 1 & 2 vào

năm 2026 so với năm cơ sở 2016.

Giảm 53% mức phát thải KNK tính

trên mỗi giá trị tăng thêm ở Phạm vi 1,

2 và 3 vào năm 2026 so với năm cơ

sở 2016.

Có 90% các nhà cung ứng đặt mục

tiêu giảm phát thải KNK SBT năm

2026.
Nguồn: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table

ii. Cam kết của nhãn hàng
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Tại sao quan tâm sử dụng năng lượng hiệu quả (SDNLHQ) trong lĩnh vực dệt may

• Dệt may là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng
nhất ở Việt Nam (điện & nhiên liệu) 

• Các nguồn năng lượng chính: nhiên liệu (than & dầu) cho nhu cầu nhiệt và
điện năng

• Tổng tiêu thụ năng lượng 2013: > 2 triệu tấn dầu tương đương hay > 4,5 
triệu tấn CO2 phát thải hàng năm

• Điện chiếm 5 - 10% giá thành sản xuất.

• Trung bình, một công ty dệt may (có quy trình dệt & nhuộm) phải trả hơn 1
triệu USD/năm chi phí năng lượng.

• Nhiều cơ hội để giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách tăng cường SDNLHQ
thông qua việc kết hợp giữa quản lý năng lượng, cải tạo và thay thế thiết bị.
Tiềm năng TKNL của ngành dệt may ước tính khoảng 30% (nguồn: BCT-
UNDP/2010).

*Hoá  đơn điển hình của một mhà dệt nhuộm trong 1 kỳ

ii. Cam kết của nhãn hàng
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Why care about energy efficiency (EE) in the textile sector?

• Textile is one of the most energy consuming industries in Vietnam 
(electricity & fuel).

• Main energy sources: fuel (coal & oil, ) for heat and electricity needs

• Total energy consumption 2013: > 2 million tons of oil equivalent or > 4.5 
million tons of CO2 emissions annually

• Electricity accounts for 5-10% of production costs.

• On average, a textile company (with weaving & dyeing process) has to pay 
more than 1 million USD/year in energy costs.

• Many opportunities to reduce energy consumption by enhancing EE through 
a combination of energy management, renovation and equipment 
replacement. The energy saving potential of the textile and garment industry 
is estimated at about 30% (source: BCT-UNDP/2010).

*Hoá  đơn điển hình của một mhà dệt nhuộm trong 1 kỳ

ii. Brand commitment ii. Brand commitment 
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TIẾP CẬN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 
THEO PHƯƠNG PHÁP BỀN VỮNG 
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1. Tối ưu hóa quy trình

2. Tích hợp quy trình

3. Cung cấp và phân phối 

năng lượng hiệu quả

4. Năng lượng 

tái tạo

5. Sử dụng năng lượng 

hiệu quả

ii. Cam kết của nhãn hàng
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ENERGY EFFICIENT ACCESS TO 
SUSTAINABLE METHOD
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1. Process Optimization

2. Process Integration

3. Efficient energy supply and 

distribution

4. Renewable 

Energy

5. Use energy efficiently

ii. Brand commitment 
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QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – Ngành dệt may Việt Nam

Kết quả khảo sát (VITAS)

• Khoảng 2/3 trong số các công ty có cán bộ quản lý năng lượng chuyên trách ….nhưng

• Không có hoặc chỉ có rất ít đồng hồ phụ tại > 60% địa điểm. Các khu vực tiêu thụ năng lượng chính không được đo đếm.

• Hơn 50% cán bộ quản lý năng lượng không được tiếp cận đầy đủ với các công cụ phần mềm quản lý năng lượng

(QLNL) có thể hỗ trợ họ trong việc quản lý tiêu thụ năng lượng hàng ngày.

• Khoảng 70% nhà máy không gắn kết sự tham gia của nhân viên sản xuất, bảo trì, an toàn sức khoẻ, môi trường, tài

chính, và các nhân viên khác của nhà máy trong việc xác định tiềm năng TKNL.

• Chỉ khoảng 20% công ty có cơ cấu tổ chức chính thức với nhóm SDNLHQ họp định kỳ để đánh giá các cơ hội TKNL. 

Do đó, phạm vi cải thiện Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là rất lớn. 

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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ENERGY MANAGEMENT – Vietnam's textile industry

Survey Results (VITAS)

• About 2/3 of the companies have a energy manager….but

• No or very few sub-meters at > 60% of locations. Major energy consuming areas are not measured

• More than 50% of energy managers do not have adequate access to energy management software tools (energy 

management) that can assist them in managing their daily energy consumption

• About 70% of factories do not incorporate the participation of production, maintenance, health, safety, environment, 

financial, and other employees of the plant in determining energy conservation potential.

• Only about 20% of companies have a formal organizational structure with an EE group meeting periodically to assess 

energy efficiency opportunities.

Therefore, the scope for improvement of the Energy Management System (EnMS) is very large.

iii. Energy Management System (EnMS) 
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QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – Ngành dệt may Việt Nam

Kết quả khảo sát (VCOSA)

• 40% công ty có cán bộ quản lý năng lượng chuyên trách – 60% công ty không có.

• 2/3 cán bộ quản lý năng lượng không được đào tạo về QLNL.

• 55% đo lường tiêu thụ năng lượng chính của nhà máy.

• 95% cán bộ quản lý năng lượng không được tiếp cận với phần mềm quản lý năng lượng (QLNL) có thể hỗ trợ họ trong

việc quản lý tiêu thụ năng lượng hàng ngày.

• Khoảng 60% nhà máy không gắn kết sự tham gia của nhân viên sản xuất,bảo trì, an toàn sức khoẻ, môi trường, tài

chính, và các nhân viên khác của nhà máy trong việc xác định tiềm năng TKNL.

• Chỉ khoảng 20% công ty có cơ cấu tổ chức chính thức với nhóm SDNLHQ họp định kỳ để đánh giá các cơ hội TKNL. 

Do đó, phạm vi cải thiện Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là rất lớn. 

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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Survey Results (VCOSA)

• 40% of companies have energy manager – 60% of companies do not.

• 2/3 of energy managers are not trained in energy management

• 55% measure the main energy consumption of the plant

• 95% of energy managers do not have access to energy management software (energy management) that can 

assist them in managing daily energy consumption

• About 60% of factories do not incorporate the participation of production, maintenance, health, safety, 

environment, financial, and other employees of the plant in determining energy efficiency potential.

• Only about 20% of companies have a formal organizational structure with an EE group meeting periodically to 

assess energy efficiency opportunities.

Therefore, the scope for improvement of the Energy Management System (EnMS) is very large.

ENERGY MANAGEMENT – Vietnam's textile industry

iii. Energy Management System (EnMS) 
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Energy Management System – Why is it needed?

No EnMS EnMS

iii. Energy Management System (EnMS) 
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Hệ thống quản lý năng lượng – Tại sao cần có?

Không có HTQLNL Có HTQLNL

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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Model of energy management system

iii. Energy Management System (EnMS) 
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Mô hình hệ thống QLNL

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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Measurement in EnMS

iii. Energy Management System (EnMS) 
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Đo lường trong QLNL

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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Kết quả tiết kiệm điển hình

STT Loại hình sản xuất
Chứng nhận HTQLNL theo

ISO 50001

Tiết kiệm điện 

(kWh)
Tiết kiệm nhiệt % tiết kiệm

Giảm phát thải 

(kgCO2e/năm)

1 Nhuộm sợi chỉ Đơn vị chứng nhận SGS
101.735

46,72 

(tấn than)

3,48 % (điện năng)

1,13 % (than)
174.770

2
May quần áo thể 

thao

Đơn vị chứng nhận TUV 

NORD Việt Nam 38.318 -
2,77 % (điện năng) 25.335 

3
May quần áo thể 

thao

Đơn vị chứng nhận TUV 

NORD Việt Nam 14.890
215 (tấn hơi)

2,28% (điện năng)

17,81% (hơi nước)
9.845

4 Sản xuất gia vị
Đơn vị chứng nhận 

BUREAU VERITAS 2,6 x 106 5.820 

(tấn hơi)

4,9 % (điện năng)

3,1 % (hơi nước)
1.719.120 

5 Sản xuất xi măng
Đơn vị chứng nhận 

QUACERT 20 x 106 2.140  

(tấn than)

4,74% (điện năng)

0,98 % (than)
18.148.136 

iii. Hệ thống quản lý năng lượng
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Typical savings results

No Type of production

Certification of EnMS 

according to Power Saving 

(kWh)
Heat saving % saving

Emission 

reduction 

(kgCO2e/y

ear)
ISO 50001

1 Thread dyeing SGS certification 101.735
46,72 3,48 % (electricity)

174.77
(tons of coal) 1,13 % (coal)

2 Sewing sports clothes

Certification unit 

TUV NORD 

Vietnam

38.318 - 2,77 % (electricity) 25.335

3 Sewing sports clothes

Certification unit 

TUV NORD 

Vietnam

14.89 215 (tons of steam)
2,28% (electricity)

9.845
17,81% (stream)

4 Spice production
BUREAU VERITAS 

Certification
2,6 x 106

5.82 4,9 % (electricity)

1.719.120 (tons of steam) 3,1 % (stream)

5 Cement Production
QUACERT 

Certification 
20 x 106

2.14 4,74% (electricity)
18.148.13

6 (tons of coal) 0,98 % (coal)

iii. Energy Management System (EnMS) 
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Tiềm năng 
sử dụng 

năng lượng 
hiệu quả

Hệ thống 
chiếu sáng

Hệ thống 
động cơ, 
bơm, quạt

Hệ thống khí 
nén

Hệ thống 
thông gió 
và ĐHKK

Hệ thống 
hơi nước 
và dầu tải 

nhiệt Hệ thống 
cung cấp 

nước và xử lý 
nước thải

Hệ thống 
máy móc 

thiết bị sản 
xuất

Năng lượng 
tái tạo

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng
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Potential for 
efficient use 

of energyLighting 
systems

Motor 
system, 

pump, fan

Compressed 
air

Ventilation 
and air 

conditioning 
systems

Steam and 
heat oil 
system

Water supply and 
wastewater 

treatment system

Production 
machinery 

and 
equipment 

system

Recycled 
energy

iv. Energy efficient solutions
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Khu vực tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Dây chuyền, 

thiết bị sản 

xuất (Dệt 

nhuộm, May, 

Giặt ủi) Thiết bị tiết 

kiệm năng 

lượng và 

giám sát 

điều khiểnTối ưu 

hóa hệ 

thống 

khí nén

Tối ưu 

hóa 

trong 

chiếu 

sáng

Động cơ có
điều khiển 
biến tần, 
Động cơ 
hiệu suất 

cao

Khu vực tập trung năng lượng :

1. Khu vực sản xuất:

Lắp đặt bẫy hơi thích hợp cho đường ống hơi, bàn ủi 

Động cơ hiệu suất cao (HEM, động cơ servo), VFD control

Thu hồi nhiệt từ sấy (stenter), nhiệt thải từ máy nhuộm

Tối ưu hóa quy trình giặt

Máy nhuộm dung tỉ thấp

2. Hệ thống phụ trợ:

Hệ thống chiếu sáng: chiếu sáng ban ngày, cảm biến ánh 

sáng, đèn LED,

Máy nén khí: rò rỉ khí, điều khiển VFD, máy nén khí hiệu 

quả cao

Thông gió hiệu quả và điều hòa/làm mát

Hệ thống lò hơi: cách nhiệt, bẫy hơi, tối ưu hóa quá trình 

đốt cháy nhiên liệu, thu hồi nhiệt thải 

3. Năng lượng tái tạo:

Sử dụng nóng nước bằng năng lượng mặt trời

Điện năng lượng mặt trời áp mái

Lò hơi dùng nhiên liệu sinh khối

Năng lượng 

tái tạo

Thông gió 

& làm mát 

hiệu quả

Hệ thống 

nhiệt

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng
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Khu vực tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Production 

lines and 

equipment 

(Textile 

dyeing, 

sewing, 

laundry)
Energy 

saving 

devices and 

control 

monitoring
Optimizing 

the 

compresse

d air system

Optimization 

in lighting

Motor with 

inverter 

control, High 

efficiency 

motor

Energy concentration area:

1. Production area:

Install steam trap suitable for steam pipeline, ironing board, 

High efficiency motor (HEM, servo motor), VFD control

Heat recovery from drying (stenter), waste heat from dyeing 

machine

Optimizing the washing process

Low density dyeing machine

2. Ãuiliary system:

Lighting system: daylight, light sensor, LED light,

Air compressor: air leak, VFD control, high efficiency air 

compressor

Efficient ventilation and air conditioning/cooling

Boiler system: insulation, steam trap, fuel combustion 

optimization, waste heat recovery

3. Renewable energy:

Use solar hot water

Rooftop solar power

Boiler using biomass fuel

Recycled 

energy

Efficient 

ventilation 

& cooling

Heat 
system

iv. Energy efficient solutions
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Không đầu tư và đầu tư thấp (< 5.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 5% - 50%

1. Tắt đèn không sử dụng

2. Giảm độ cao đèn

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 70%

3. Tắt/mở đèn theo nhu cầu sử dụng

4. Lựa chọn bộ đèn hiệu quả năng lượng

5. Tận dụng ánh sáng tự nhiên

6. Sử dụng đèn cục bộ

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng - Hệ thống chiếu sáng
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No investment and low investment (< USD 
5,000)

Savings Potential: 5% - 50%

1. Turn off unused lights

2. Reduce lamp height

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 70%

3. Turn on/off the lights according to 
your needs

4. Choosing energy efficient luminaires

5. Take advantage of natural light

6. Using local lights

iv. Energy efficient solutions - Lighting system
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Không đầu tư và đầu tư thấp (< 5.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 20%

1. Tối ưu hóa đường ống và phụ kiện

2. Điều khiển bơm, quạt  chạy/dừng theo 
nhu cầu

Đầu tư cao (> 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 50%

5. Sử dụng động cơ, bơm, quạt hiệu suất cao

6. Lắp bơm, quạt song song hoạt động theo tải

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 20% - 40%

3. Lắp biến tần cho động cơ, bơm, quạt

4. Sử dụng bánh đà có đường kính phù 
hợp

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Hệ thống bơm quạt
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No investment and low investment (<$5,000)

Savings Potential: 10% - 20%

1. Optimization of pipes and fittings

2. Control pump, fan run/stop according to 
need

High investment (>50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 50%

5. Using high efficiency motor, pump, fan

6. Install pump and fan in parallel to operate 
under load

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 20% - 40%

3. Install inverter for motor, pump, fan

4. Use flywheel of suitable diameter

iv. Energy efficient solutions – Fan pump system
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Không đầu tư và đầu tư thấp (< 5.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 5% - 20%

1. Khắc phục rò rỉ khí nén

2. Tránh lạm dụng khí nén

3. Giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí

4. Sử dụng bẫy nước ngưng tự động theo mực nước

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Hệ thống khí nén
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No investment and low investment (<$5,000)

Savings Potential: 5% - 20%

1. Fix compressed air leaks

2. Avoid overuse of compressed air

3. Reduce the air compressor inlet air temperature

4. Use automatic condensate trap according to water 
level

iv. Energy efficient solutions – Compressed air systems
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Đầu tư cao (> 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 40%

8. Lắp biến tần kết hợp bộ điều khiển 
trung tâm cho cụm máy nén khí

9. Sử dụng máy nén khí trục vít hiệu 
suất cao

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 50%

5. Sử dụng máy nén tăng áp suất

6. Lắp biến tần cho máy nén khí

6. Thu hồi nhiệt máy nén khí

7. Sử dụng mạch vòng phân phối khí nén

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Hệ thống khí nén
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High investment (>50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 40%

8. Install an inverter combined with a 
central controller for the air 
compressor assembly

9. Using high efficiency screw air 
compressor

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 50%

5. Use a pressurized compressor

6. Install inverter for air compressor

6. Air compressor heat recovery

7. Using a compressed air distribution 
loop

iv. Energy efficient solutions – Compressed air systems
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Không đầu tư và đầu tư thấp (< 5.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 5% - 10%

1. Lắp màn nhựa định hướng luồng 
gió

2. Điều khiển lưu lượng nước cấp 
vào màn nước theo nhu cầu

3. Tránh nguồn nhiệt nóng đặt bên 
trong không gian ĐHKK

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 25%

4. Điều khiển ON/OFF hay lắp biến tần 
cho quạt thông gió

5. Sử dụng quạt truyền động trực tiếp 
thay cho quạt truyền động dây đai

6. Giảm nhiệt nóng xâm nhập từ bên 
ngoài và không gian ĐHKK

7. Duy trì hiệu suất hoạt động của 
chiller

Đầu tư cao (> 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 30%

8. Sử dụng máy nén lạnh hiệu suất cao

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – HT thông gió và ĐHKK
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No investment and low investment (<$5,000)

Savings Potential: 5% - 10%

1. Install a plastic curtain to direct the 
airflow

2. Control the flow of water supplied 
to the water curtain according to 
demand

3. Avoid hot sources of heat placed 
inside the air conditioning space

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 25%

4. Control ON/OFF or install inverter for 
exhaust fan

5. Use a direct-drive fan instead of a 
belt-drive fan

6. Reduce hot heat penetrating from 
outside and air-conditioning space

7. Maintain chiller performanceHigh investment (>50,000 USD)

Savings potential: 10% - 30%

8. Using high efficiency refrigeration 
compressor

iv. Energy efficient solutions – Ventilation and air conditioning systems
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Không đầu tư và đầu tư thấp (< 5.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 5% - 35%

1. Khắc phục rò rỉ hơi nước

2. Kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng bẫy 
hơi, lắp bẫy hơi

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 50%

3. Bảo ôn cách nhiệt van, đường ống

4. Thu hồi nước ngưng

5. Tận dụng nhiệt khói thải lò hơi, lò dầu

6. Xả đáy lò hơi tự động

7. Điều khiển chế độ đốt tối của lò hơi, lò 
dầu hoạt động theo cảm biến Oxy khói lò

Đầu tư cao (> 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 15% - 20%

8. Sử dụng lò hơi hiệu suất cao

9. Sử dụng lò hơi tận dụng nhiệt khói 
thải lò dầu

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Hệ thống nhiệt
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No investment and low investment (<$5,000)

Savings Potential: 5% - 35%

1. Fix steam leak

2. Check and maintain steam traps, 
install steam traps

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 50%

3. Insulation valve, pipeline

4. Condensate recovery

5. Take advantage of the heat of flue gas 
from boilers and oil furnaces

6. Automatic Boiler Blowdown

7. Control the dark burning mode of the 
boiler, the oil furnace works according to 
the furnace smoke oxygen sensor

High investment (>50,000 USD)

Savings Potential: 15% - 20%

8. Using high efficiency boiler

9. Using a boiler to take advantage of 
the heat of the oil furnace exhaust 
smoke

iv. Energy efficient solutions – Thermal systems
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Đầu tư cao (> 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 20% - 50%

5. Sử dụng lò hơi điện cục bộ cho một 
đến hai bàn ủi

6. Thu hồi nhiệt thải từ quy trình nhuộm

7. Sử dụng máy nhuộm, máy giặt dung tỷ 
thấp

8. Thu hồi nhiệt từ máy căng định hình

Đầu tư trung bình (5.000 to 50.000 USD)

Tiềm năng tiết kiệm: 10% - 80%

2. Sử dụng động cơ servo cho máy 
may

3. Thu hồi nước hạ độ tái sử dụng 
nước nóng

4. Bảo ôn máy nhuộm

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – HT máy móc, thiết bị sản xuất
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Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 80%

5. Use a local electric boiler for one or two 
irons

6. Waste heat recovery from dyeing 
process

7. Using dyeing machine, low capacity 
washing machine

8. Heat recovery from the forming 
tensioner

Medium investment (5,000 to 50,000 USD)

Savings Potential: 10% - 80%

2. Using servo motor for sewing 
machine

3. Water recovery reduces hot water 
reuse

4. Insulation of dyeing machine

iv. Energy efficient solutions – Production machinery and equipment systems
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THĐH: Bảo ôn cách nhiệt để tránh THẤT THOÁT nhiệt từ máy nhuộm

• Giải pháp:

Cách nhiệt tất cả các máy bằng sơn/sợi Heat Shield để

tránh thất thoát nhiệt.

• Lợi ích:

Tiết kiệm 15-20% năng lượng nhiệt.

Trường hợp điển hình: 36 máy nhuộm Jet và 105 m² ống hơi đã được bảo

ôn sơn cách nhiệt để tránh thất thoát nhiệt

▪ Tiết kiệm than: 1.030.113 kg/năm

▪ Tiết kiệm nước: 2.364 m³/năm

▪ Giảm phát thải KNK: 2.750 tCO2e/năm

▪ Tiết kiệm tài chính: 84.238 USD/năm

▪ Đầu tư: 31.592 USD

▪ Thời gian hoàn vốn đơn: 0,5 năm
https://www.syneffex.com/positive-reviews/coats-plc-global-project-textile-manufacturing/

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – HT máy móc, thiết bị sản xuất
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Insulation to prevent heat loss from dyeing machine
• Solution:

Insulate all machines with Heat Shield paint/fiber to

prevent heat loss.

• Benefit:

Save 15-20% heat energy.

Case in point: 36 Jet dyeing machines and 105 m3 of steam pipes that
have been insulated with paint to avoid heat loss

▪ Coal savings: 1,030,113 kg/year

▪ Water saving: 2,364 m³/year

▪ GHG emission reduction: 2,750 tCO2e/year

▪ Financial savings: 84,238 USD/year

▪ Investment: 31,592 USD

▪ Single payback period: 0.5 years
https://www.syneffex.com/positive-reviews/coats-plc-global-project-textile-manufacturing/

iv. Energy efficient solutions – Production machinery and equipment systems
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• Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt từ tất cả các nguồn
nhiệt thải (trên 800C) từ các máy nhuộm để tạo ra
nước nóng ở 500C tại nhà máy ở Đồng Nai.

Đầu tư (VNĐ) 1.188.000.000

Tiết kiệm nhiên liệu (than+ 

sinh khối)
4.721.973 kg/năm

Tiết kiệm chi phí 5.340.551.570 VNĐ /năm

Thời gian hoàn vốn 3 tháng

Trường hợp điển hình

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Thu hồi nhiệt thải từ máy nhuộm
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• Install a heat recovery system from all waste heat 
sources (above 800C) from dyeing machines to 
generate hot water at 50 degrees C at the factory in 
Dong Nai.

Investment (VNĐ) 1.188.000.000

Fuel economy (coal + 

biomass)

4.721.973 kg/year

Cost saving 5.340.551.570 VNĐ /year

Payback time 3 months

Typical case

iv. Energy efficient solutions - COLLECTING HEAT FROM DYING MACHINERY
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Máy giặt hiệu suất cao

Máy giặt công nghiệp lồng ngang

tại một nhà máy ở Thái Bình

So sánh mức tiêu thụ nước và năng lượng tại hai nhà máy với các máy giặt khác nhau : 

Tiết kiệm nước: ~ 50 - 60%

Tiết kiệm hơi: ~ 30%
Nguồn: Khảo sát của Enerteam

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Sử dụng máy giặt hiệu suất cao
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High efficiency washing machine

Horizontal cage industrial washing 

machine at a factory in Thai Binh

Comparison of water and energy consumption at two plants with different washing machines:

Water saving: ~50 - 60%

Steam savings: ~30%
Nguồn: Khảo sát của 

Enerteam

iv. Energy efficient solutions – Replace using a high-performance washing machine
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THĐH: Nhà máy nhuộm tại Đồng Nai lắp đặt 8 máy nhuộm dung tỷ thấp dung tỷ thấp (8 máy x 800 kg/máy)

MÁY NHUỘM DUNG TỶ CAO HIỆN TẠI MÁY NHUỘM DUNG TỶ THẤP MỚI

DUNG TỶ : 1:12 DUNG TỶ: 1: 3-4

Tiết kiệm nước 5,87%

Tiết kiệm hóa chất 12,36%

Tiết kiệm nhiên liệu 13%

Giảm phát thải 

KNK

2.150,9 

tCO2e

Chi phí đầu tư 3.748.330 

USD

Thời gian hoàn vốn 33,6 tháng

Nguồn: VIP/IFC

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng - Công nghệ dung tỷ thấp (MRL)
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THĐH: Dyeing factory in Dong Nai installed 8 low density dyeing machines (8 x 800 kg/machine)

CURRENT HIGH CONTENTS DYEING 

MACHINE

NEW LOW TOUCH Dyeing Machine

DUNG TỶ : 1:12 DUNG TỶ: 1: 3-4

Water saving 5,87%

Chemical savings 12,36%

Power saving 13%

Reducing GHG 
emissions

2.150,9 
tCO2e

Investment cost 3.748.330 
USD

Payback time 33,6 
months

Sources: VIP/IFC

iv. Energy efficient solutions - Low density (MRL) technology 
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Suất tiêu thụ nhiệt cho máy

căng

1400 kCal/kg 

Nhiệt độ yêu cầu 170 - 200oC

Tiết kiệm nhiệt 20%

Đầu tư 85.000 USD

Thời gian hoàn vốn < 2 năm

Giảm phát thải GHG 3.912 tCO2e

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng - Thu hồi nhiệt thải máy căng định hình
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Heat consumption for tensioning 
machine

1400 kCal/kg 

Required temparature 170 - 200oC

Heat saving 20%

Investment 85.000 USD

Payback time < 2 years

GHG emission reduction 3.912 tCO2e

iv. Energy efficient solutions - Recovery of waste heat from forming tensioners
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Thay thế 280 máy may thông thường thành máy may động cơ servo tại một nhà máy ở thành phố HCM

❑ Tiết kiệm chi phí: 113.953 USD/năm

✔Tiết kiệm chi phí điện năng: 168.000 kWh/năm

12.765 USD/năm

✔Tiết kiệm nhân lực: 88.420 USD/năm

✔Tiết kiệm chi phí bảo trì hàng năm: 12.768 USD/năm

✔Giảm phát thải KNK : 46 tấn CO2/năm

❑ Chi phí đầu tư: 430.379 USD 

❑ Thời gian hoàn vốn: 3,8 năm

Lợi ích chung :

- Năng lượng:  Giảm 60%

- Sản lượng: Tăng 15%

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng - Máy may hiệu suất cao
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Replacing 280 conventional sewing machines into servo-motorized sewing machines at a factory in Ho Chi Minh City

❑ Cost savings: 113,953 USD/year

✔Saving on electricity costs: 168,000 kWh/year

12.765 USD/

✔Saving manpower: 88,420 USD/year

✔Annual maintenance cost savings: 12,768 

USD/year

✔GHG emission reduction: 46 tons of CO2/year

❑ Investment cost: 430,379 USD

❑ Payback period: 3.8 years

Mutual benefit :

- Energy: 60% reduction

- Output: Increase 15%

iv. Energy efficient solutions - High performance sewing machines
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Năng lượng sinh khối

1. Sử dụng lò hơi, lò dầu đốt nhiên liệu 
sinh khối

2. Chuyển đổi nhiên liệu từ than sang sử 
dụng sinh khối

Năng lượng mặt trời

1. Lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 
áp mái

2. Lắp hệ thống nước nóng năng lượng 
mặt trời kết hợp bơm nhiệt

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng – Năng lượng tái tạo
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Biomass energy

1. Using biomass fuel-fired boilers and oil 
furnaces

2. Converting fuel from coal to using 
biomass

Solar energy

1. Install rooftop solar power system

2. Install a solar hot water system 
combined with a heat pump

iv. Energy Efficiency Solutions – Renewable Energy

19-09-2023 Training Program and Curriculum Development on Sustainability in Textiles59



BỐI CẢNH: NHÀ MÁY CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG HAY TIẾT KIỆM  7,500 GWh & KHÔNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

- 1 GW nhiệt điện

than 

- 7,500 GWh/năm

- Phát thải GHG : 

6,486 kton

CO2/year 

- 1.3–1.8 tỷ USD 

- Xây dựng 5 năm

- LCOE = 8 Cts/kWh

- Vòng đời: 30 năm

- 1-3 Nhà đầu tư

60

- 5 GW từ các NM 
điện MT 50 MW

- 7,500 GWh/year

- Đầu tư: 4 tỷ USD

- Thực hiện: 2 năm 

- LCOE = 8 
Cts/kWh

- 20-25 năm

- 100 nhà đầu tư

- Không có nhà máy 
điện bổ sung

- 7,500 GWh/năm

- Không phát thải GHG

- 1-3 tỷ USD

- Thực hiện: 5 year

- LCOE = 4 Cts/kWh

- 5-20 năm

- Cần hàng nghìn đến 
triệu nhà máy/cộng 
đồng tham gia

- 5 GW Rooftop PV 

- 7,500 GWh/year

- 6-8 Billion USD

- Thực hiện 7 year

- LCOE = 10 
Cts/kWh

- 20-25 năm

- Cần 100,000 mái 
nhà xưởng và nhà 
đầu tư

iv. Các giải pháp hiệu quả năng lượng
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BACKGROUND: ENERGY SUPPLY FACTORY CHOOSE AN ENERGY SUPPLY SOLUTION RESPONSIBLE OR SAVING 7,500 GWh & NO GHG Emissions

- 1 GW of coal-fired power

- 7,500 GWh/year

- GHG emissions : 6,486 
kTon CO2/year

- 1.3 – 1.8 billion USD

- 5 years construction

- LCOE = 8 Cts/kWh

- Life cycle: 30 years1-3 Investors
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- 5 GW from 50 MW . 
MT power plants

- 7,500 GWh/year

- Investment: 4 billion 
USD

- Implementation: 2 
years

- LCOE = 8 
Cts/kWh20-25 years

- 100 investors

- No additional power 
plants

- 7,500 GWh/year

- No GHG emissions

- 1-3 billion USD

- Implementation: 5 years

- LCOE = 4 Cts/kWh5-20 
years

- Need thousands to millions 
of factories/communities to 
participate

- 5 GW Rooftop PV 

- 7,500 GWh/year

- 6 - 8  Billion USD

- Implementation:7 year

- LCOE = 10 Cts/kWh

- 20-25 years

- Need 100,000 factory 
roofs and investors

iv. Energy efficient solutions

19-09-2023 Training Program and Curriculum Development on Sustainability in Textiles61



Giới thiệu
Khoá Đào tạo Hành động vì Khí hậu cho ngành Thời trang

dành cho Khối trường Đại học
(Tự học có hướng dẫn)
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Introduction
Climate Action Training Course for the Fashion Industry

for University Division
(Instructed self-study)
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• Được phát triển với sự hợp tác của Dự án GIZ FABRIC, UN Fashion Industry
Charter và 10 nhãn hàng thời trang

• Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản, thiết kế cho khối doanh nghiệp sản xuất
trong chuỗi cung ứng thời trang vì mục tiêu giảm thiểu 30% lượng phát thải khí
nhà kính vào năm 2030 và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm
2050

Đối tác phát triển khóa Đào tạo Hành động vì khí hậu
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• Developed in cooperation with GIZ FABRIC Project, UN Fashion Industry Charter and 10
fashion brands

• Objective: To provide basic knowledge and design for manufacturing businesses in the
fashion supply chain for the purpose of reducing 30% of greenhouse gas emissions by
2030 and achieving net emissions by not in 2050

Climate Action Training Course Development Partner
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Tại sao cần 

hành động vì 

khí hậu

Phát thải KNK là gì?

Cách thức đo lường

các loại KNK

Các bước và 

nguyên lý để tính 

toán và báo cáo 

phát thải KNK

Tính toán phát 

thải KNK

Giới thiệu việc 

thiết lập mục tiêu, 

giám sát và báo 

cáo

Giải pháp giảm 

thiểu

Nhận dạng các cơ 

hội giảm thiểu

5 mô-đun của khóa Đào tạo Hành động vì Khí hậu
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Why climate 

action is 

needed?

What is GHG 

emissions?

How to measure 

types of GHGs

Steps and 

principles for 

calculating and 

reporting GHG 

emissions

GHG emissions 

calculation

Introduction to 

goal setting, 

monitoring and 

reporting

Mitigation 

solution

Identify mitigation 

opportunities

5 modules of the Climate Action Training course
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Có sẵn ở các ngôn ngữ: English, Mandarin, Khmer, Bengali và

Tiếng Việt.

Nền tảng khóa học trực tuyến CAT

19-09-2023 Training Program and Curriculum Development on Sustainability in Textiles68



Available in: English, Mandarin, Khmer, Bengali and Vietnamese.

Online course platform - CAT
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Truyền thông về CAT
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Communication about CAT
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Đào tạo Hành động vì Khí hậu
dành cho Khối trường đại học
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Climate Action Training for 
Universities
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Các phản hồi tích cực về CAT từ nhóm

sinh viên tham gia đợt đào tạo CAT

dành cho doanh nghiệp (Việt Nam).

Đa số nhân sự thực hiện chương trình phát

triển bền vững tại các nhãn hàng, nhà máy

là người có chuyên môn đào tạo thuộc

các lĩnh vực môi trường, năng lượng, dệt

may và một số lĩnh vực khác.

CAT được mở rộng cho khối trường đại học
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Positive feedback on CAT from a

group of students participating in CAT

training for businesses (Vietnam).

Most of the staff who implement sustainable

development programs at brands and factories

are trained professionals in the fields of

environment, energy, textiles and a few

other fields.

CAT is extended to the university sector
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Lợi 
ích

Học viên được cấp
chứng nhận sau khi
hoàn thành khóa học

Mở rộng mạng lưới hợp tác

của Khoa/ Trường

Là hoạt động ngoại khóa,
đóng góp vào Hành động vì
Khí hậu của Khoa/ Trường

Cung cấp kiến thức cơ bản về
Kiểm kê Phát thải Khí nhà kính và
Hành động vì Khí hậu

Cung cấp kiến thức gắn liền với

lĩnh vực công nghiệp

CAT được mở rộng cho khối trường đại học
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Lợi 
ích

Students are 

awarded a certificate 

after completing the 

course

Expanding the cooperation 

network of the 

Faculty/School

As an extra-curricular 

activity, contributing to 

the Faculty/School's 

Climate Action

Provides the basics of 

Greenhouse Gas Emission 

Inventory and Climate Action

Provide knowledge associated 

with the industry field

CAT is extended to the university sector
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Thông tin về khóa học được đăng trên website, kênh truyền thông của các bên: Dự án

FABRIC, Enerteam, Khoa/ Trường…

https://monre.gov.vn/Pages/thuc-day-cac-vien-nghien-cuu,-truong-dai-

hoc-tham-gia-cam-ket-net-zero.aspx

https://racetozero.unfccc.int/team_member/race-

to-zero-for-universities-and-colleges/

Truyền thông về CAT mở rộng cho khối trường đại học
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Information about the course is posted on websites and communication channels of the

parties: FABRIC Project, Enerteam, Faculty/School…

https://monre.gov.vn/Pages/thuc-day-cac-vien-nghien-cuu,-truong-dai-

hoc-tham-gia-cam-ket-net-zero.aspx

https://racetozero.unfccc.int/team_member/race-

to-zero-for-universities-and-colleges/

Communication about CAT extended to the university sector
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Hoàn thành tự học
trên atingi

• 5 Mô-đun + Quiz

• Bài tập thực hành

• Diễn đàn trao đổi

• Kiểm tra cuối 
khóa 

Chứng nhận hoàn thành 
khóa học

Tham gia Webinar
(online)

• 5 buổi 
(2 giờ/buổi)

Khóa đào tạo CAT dành cho khối trường đại học
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Complete self-study 
on atingi

• 5 Modules + Quiz

• Practical exercise

• Exchange forum

• Final exam

Certificate of completion 
of the course

Join Webinar 
(online)

• 5 sessions (2 
hours/session)

CAT training course for universities
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Cấu trúc khóa học CAT dành cho Khối trường Đại học
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Structure of the CAT course for Universities
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Khóa đào tạo CAT dành cho khối trường đại học
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CAT training course for universities
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15/09

T3. 2022

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Kết thúc

Tuyển sinh Đợt 2

T6. 2022T5.2022T4. 2022 T8. 2022T7.2022

20/06Tuyển sinh Đợt 1

Kết thúc

07/07

Tuyển sinh Đợt 3

Kết thúc

08/08

T9. 2022

Tuyển sinh Đợt 4

Kết thúc

Kế hoạch dự kiến cho các webinar
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15/09

T3. 2022

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Kết thúc

Tuyển sinh Đợt 2

T6. 2022T5.2022T4. 2022 T8. 2022T7.2022

20/06Tuyển sinh Đợt 1

Kết thúc

07/07

Tuyển sinh Đợt 3

Kết thúc

08/08

T9. 2022

Tuyển sinh Đợt 4

Kết thúc

Proposed plan for the webinar
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• Giới thiệu

chương trình

đào tạo tới các

trường đại

học/khoa

• Ký MOU giữa

Khoa/ Trường

và chương

trình

Khoa/ Trường

hỗ trợ để giới

thiệu sinh viên

tham gia

chương trình

Dự án tổ chức

buổi giới thiệu trực

tuyến về chương

trình với các sinh

viên (cách đăng ký

atingi platform,

thời gian, lợi ích,

v.v)

Học viên hoàn

thiện việc

đăng ký khóa

học và bắt đầu

tự học trên

atingi

Học viên hoàn

thành tự học

trên atingi và

tham gia các

Webinar

Bước 1

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 2

Báo cáo kết

quả đào tạo

đến Khoa/

Trường

Bước 6

Kế hoạch thực hiện của dự án
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• Introduce

training

programs to

universities/fac

ulties

• Sign MOU

between

Faculty/School

and program

Faculties/Schoo

ls support to

introduce

students to the

program

The project

organizes an

online

presentation of the

program with

students (how to

apply for ati

platform, duration,

benefits, etc.)

Students

complete the

course

registration

and start self-

study on ati

Students

complete self-

study on atingi

and participate

in Webinars

Step 1

Step 3

Step 4 

Step 5

Step 2

Report training

results to

Faculty/School

Step 6

Project implementation plan
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Q & A
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Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36

53113 Bonn, Germany

T  +49  228  44 60 - 0

F  +49  228  44 60 - 17 66

E  info@giz.de

I   www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

65760 Eschborn, Germany

T  +49  61 96  79 - 0

F  +49  61 96  79 - 11 15


